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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHĂN NUÔI

Số:      /TTr-CN-KHCNMT&HTQT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày            tháng      năm  


TỜ TRÌNH

V/v đề nghị  ban hành Thông tư Quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về 

chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép 
chăn nuôi, quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi và 
quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định 
giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên bảo vệ

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 4636/QĐ-BNN-PC ngày 23 tháng 12 năm 2024, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Chăn nuôi năm 2018 và văn bản hướng dẫn Luật chăn nuôi năm 2018, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Cục Chăn nuôi đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan/đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi và quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Cơ sở pháp lý

a) Quy định tại Luật Chăn nuôi năm 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Điều ước quốc tế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Chăn nuôi năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quy định việc chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 và Phụ lục VIII Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi; điểm e khoản 19 Điều 1 Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan Thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam (có hiệu lực từ 23/02/2023), Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi bao gồm 07 loài là dông, vịt trời, dế, bọ cạp, tằm, giun quế, ruồi lính đen.
b) Quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19đ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý. 
Tại khoản 3, khoản 4 Điều 38 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và PTNT được Chính phủ giao thực hiện quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, muối và quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, trong đó có sản phẩm chăn nuôi. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
c) Quy định của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Tại  điểm  b,  khoản  2  Điều  8  Nghị  định số 160/2013/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định đối với giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm.

Tại khoản 3 Điều  8  Nghị  định số 160/2013/NĐ-CP, Chính phủ giao  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
Theo quy định tại Phụ lục I. Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, có 06 giống vật nuôi có tên trong danh sách này gồm: giống lợn Ỉ, giống lợn Ba xuyên, giống lợn Hung, giống lợn Mường Lay, giống gà Sao Vàng, giống ngan Sen. 
Thực tế đến thời điểm hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 
2. Cơ sở thực tiễn

a) Đối với hoạt động sản xuất chăn nuôi động vật khác trong Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi


Tại Việt Nam, chăn nuôi các loài vật nuôi trong Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế/giá trị y học cao. Tuy nhiên có loài như ruồi lính đen là động vật ngoại lai mới được phép nuôi. Một số loài khác chưa có đánh giá toàn diện khi tiến hành chăn nuôi công nghiệp và có thể có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, đa dạng sinh học như dế, dông, giun quế hoặc an toàn thực phẩm, an toàn cho con người như bọ cạp. Một số loài là động vật hoang dã như vịt trời đã được thuần hóa gây nuôi cần quản lý hoạt động chăn nuôi để kiểm soát an toàn sinh học, ngăn ngừa nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật hoang dã sang người và vật nuôi khác. 


Theo số liệu tổng hợp của Cục Chăn nuôi thời điểm tháng 01/2022, cả nước có 35 tỉnh có cơ sở chăn nuôi ruồi lính đen với tổng số cơ sở nuôi là 120 cơ sở, phân bố ở cả 7 vùng sinh thái của cả nước. Trong đó, có 12 cơ sở chăn nuôi với quy mô từ 200 đến 2000m2 để sản xuất, kinh doanh hoặc để xử lý chất thải chăn nuôi, làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón cho cây trồng. Trong năm 2024, có 02 cơ sở nuôi ruồi lính đen, với diện tích chăn nuôi lần lượt là 5360m2 và 45636m2 và số ruồi có mặt thường xuyên lần lượt là 4 triệu cá thế/ngày và 40 triệu cá thể/ngày đã bắt đầu hoạt động. Hoạt động chăn nuôi động vật khác trong Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi ở Việt Nam đang phát triển nhanh, mạnh và hoàn toàn tự phát, thiếu kiểm soát do chưa có khung pháp lý chi tiết quy định và nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ có thể gây hậu quả trong sản xuất. 

Tại các nước trong khu vực và trên thế giới, phương thức quản lý các loài vật nuôi trong Danh mục này theo phương thức quản lý chặt. Cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện cấp phép từng khâu trong chuỗi giá trị do lo ngại các vấn đề liên quan đến an toàn sinh học, đa dạng sinh học và an toàn thực phẩm.

Tại Việt Nam, mặc dù động vật khác trong Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi (bao gồm: dông, vịt trời, dế, bọ cạp, tằm, giun quế, ruồi lính đen) đang được người dân nuôi phổ biến với mục đich khác nhau như làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, sản xuất phân bón hữu cơ đem lại nhiều lợi ích kinh tế, đời sống, văn hóa và xã hội cũng như tạo ra thu nhập, đa dạng hóa sản phẩm, thực phẩm cung cấp protein cho người và vật nuôi. Nhưng những hiểu biết về đặc tính sinh học của các loại vật nuôi này còn hạn chế và một số loại vật nuôi trong Danh mục chưa có đầy đủ cơ sở dữ liệu để thực hiện đánh giá nguy cơ. Vì vậy, cần sớm thiết lập hành lanh pháp lý quản lý hoạt động nuôi các loại vật nuôi này để phát triển bền vững, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.


b) Đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc chăn nuôi

Yêu cầu từ thực tiễn sản xuất chăn nuôi:


- Thực hiện quy định tại Điều 11 Luật Chăn nuôi năm 2018, từ năm 2020 đến nay, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang thí điểm thực hiện xây dựng, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi để bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu thống nhất trên toàn bộ hệ thống.


- Đặc biệt, trong những năm gần đây, một số sản phẩm của ngành chăn nuôi đã được xuất khẩu ra thế giới như mật ong, sản phẩm tổ yến, sản phẩm chăn nuôi khác. Đặc biệt, ngày 09/11/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trong đó, các Điều 5, 6, 7, 10 và 13 có yêu cầu một số nội dung liên quan đến quản lý nhà nuôi yến. Trong đó, yêu cầu sản phẩm tổ yến xuất khẩu phải có sự giám sát theo chuỗi sản phẩm, có thể truy xuất nguồn gốc từ gây nuôi, khai thác, sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói, ghi nhãn đến sản phẩm cuối cùng, đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Trước yêu cầu từ thực tiễn nêu trên, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc chăn nuôi, gắn mã số đối với cơ sở nuôi thương mại và sản phẩm chăn nuôi là hết sức cần thiết nhằm quản lý tổng thể ngành hàng chăn nuôi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi do Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Mặt khác, mã số này được dùng để phục vụ truy xuất thông tin sản phẩm chăn nuôi lưu thông trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. 


- Kiến nghị của Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh KonTum và một số địa phương nơi có tiềm năng phát triển chăn nuôi chim yến: 

Các cơ quan/đơn vị đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban hành hướng dẫn về đăng ký và cấp mã số cơ sở nuôi chim nuôi chim yến, xây dựng hệ thống quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu trực tuyến truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu các sản phẩm từ tổ yến.

Xuất phát từ thực tế trên, việc thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi là yêu cầu cấp bách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động chăn nuôi và kiểm soát an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi.

c) Đối với quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Theo quy định tại Phụ lục I. Nghị định 160/2013/NĐ-CP, có 06 giống vật nuôi có tên trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, gồm: giống lợn Ỉ, giống lợn Ba xuyên, giống lợn Hung, giống lợn Mường Lay, giống gà Sao Vàng, giống ngan Sen. Sau hơn 10 năm triển khai Nghị định, đến nay một số giống vật nuôi có tên nêu trên đã không còn trong sản xuất, một số khác đã được phát triển rộng rãi trong sản xuất.
Trong năm 2024, theo đề nghị của Cục Kiểm Lâm về việc phối hợp trả lời Công văn số 2936/BTNMT-BTĐD ngày 08/5/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về rà soát, cập nhật danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Cục Chăn nuôi đã có Văn bản gửi Viện Chăn nuôi triển khai rà soát. Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của Viện và thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi tại các địa phương, Cục Chăn nuôi đã có văn bản gửi Cục Kiểm Lâm, trong đó có đề nghị đưa khỏi Danh mục  này 01 giống Ngan sen do giống này hiện đang phát triển trong sản xuất, đưa vào danh mục này 01 giống lợn Vân Pa, 02 giống vịt Bầu Quỳ, vịt Bầu Bến do đây là những nguồn gen quý và số lượng con thuần còn rất ít trong sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện đề xuất này chưa đảm bảo quy trình quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP do hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nên chưa có đủ cơ sở để xem xét đề xuất này.
Từ căn cứ pháp lý và yêu cầu cấp thiết từ thực tế sản xuất nêu trên, cần thiết xây dựng Thông tư quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi và quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích

Hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý hoạt động chăn nuôi động vật khác trong Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi; truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi và cơ sở pháp lý cho đề xuất đưa ra, đưa vào giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai và thực thi pháp luật.
Quy định biện pháp quản lý, ngăn chặn rủi ro từ việc nuôi động vật khác trong chăn nuôi. Qua đó bảo đảm sức khỏe của vật nuôi, môi trường chăn nuôi và sức khỏe của cộng đồng.

Quy định biện pháp quản lý, triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi theo chuỗi giá trị sản phẩm, bảo đảm thông suốt, thống nhất.
2. Quan điểm 

Thứ nhất, Thông tư quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi và quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được xây dựng dựa vào thực tiễn sản xuất và tham khảo quy định của khu vực và quốc tế để quản lý hoạt động chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi.

Thứ hai, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp/người chăn nuôi, người tiêu dùng và mục tiêu quản lý nhà nước. Đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng của Ngành chăn nuôi, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Thứ ba, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực thi các quy định tại Luật Chăn nuôi liên quan đến quản lý động vật khác trong Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc chăn nuôi. Các quy định của Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Thực hiện Quyết định số 4636/QĐ-BNN-PC ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Cục Chăn nuôi đã khẩn trương trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định thành lập tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư Quy định việc chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi.
Từ tháng 2-4/2025, Cục Chăn nuôi đã gửi dự thảo Thông tư đến các thành viên tổ biên tập để lấy ý kiến. Đồng thời xin phép Lãnh đạo Bộ cho phép điều chỉnh tên Thông tư là Thông tư quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi và quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; tổ chức cuộc họp/Hội nghị/Hội thảo do Lãnh đạo Cục chủ trì góp ý cho dự thảo Thông tư nêu trên với thành phần tham dự gồm các thành viên tổ soạn thảo; đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; các Bộ liên quan; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh thành trong cả nước; một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực chăn nuôi; các Viện, Trường; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc chăn nuôi. Tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, Cục Chăn nuôi đã điều chỉnh lại dự thảo Thông tư cho phù hợp.

Ngày   tháng    năm 2025, Cục Chăn nuôi đã có Công văn số        /BNN-CN gửi dự thảo Thông tư nêu trên xin ý kiến góp ý của    … cơ quan, đơn vị gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Hội Luật Gia Việt Nam và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chăn nuôi; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc chăn nuôi, đồng thời đăng tải dự thảo Thông tư nêu trên trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ trong thời gian 60 ngày (từ ngày ………. đến hết ngày ……….) để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân tại đường link: 
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan;

Đến hết ngày ngày ... tháng 5 năm 2025, Cục Chăn nuôi nhận được Văn bản góp ý của ......... cơ quan, đơn vị. Trong đó, 

- Số cơ quan, đơn vị đồng ý hoàn toàn với nội dung dự thảo là ...... (chiếm .....%); 

- Số cơ quan, đơn vị góp ý bổ sung cho dự thảo là ....... (chiếm ....%), với ....... ý kiến góp ý. 

- Trong số ...... ý kiến góp ý. Cục Chăn nuôi và Thú y tiếp thu ...... ý kiến để hoàn thiện dự thảo; còn lại ...... ý Cục Chăn nuôi và Thú y xin bảo lưu và có giải trình cụ thể tại Báo cáo số..../BC-CNTY-KHCNMT&HTQT ngày .........tháng  ... năm 2025 đính kèm.

Ngày …. tháng … năm 2025, Cục Chăn nuôi và Thú y đã tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Thông tư và gửi Vụ Pháp chế thẩm định hồ sơ ban hành Thông tư nêu trên tại Công văn số ………/CN-KHCNMT&HTQT.

Sau khi nhận được Công văn số …………/PC ngày ………… của Vụ Pháp chế về việc thẩm định dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật, Cục Chăn nuôi và Thú y đã nghiêm túc tiếp thu hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, quy định về truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi và quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành Thông tư.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG THÔNG TƯ
Thông tư gồm 06 chương với 21 Điều và 09 Phụ lục. Cụ thể như sau:
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


Điều 2. Giải thích từ ngữ

Chương II. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT KHÁC THUỘC DANH MỤC ĐỘNG VẬT KHÁC ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI
Điều 3. Yêu cầu đối với cơ sở nuôi giun quế, ruồi lính đen, dế, bọ cạp

Điều 4. Phê duyệt phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro trong hoạt động chăn nuôi

Điều 5. Quy định quản lý nuôi vịt trời 


Điều 6. Quy định quản lý nuôi dông


Điều 7. Quy định quản lý nuôi tằm

Chương III. QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRONG CHĂN NUÔI

Điều 8. Quản lý mã số cơ sở chăn nuôi vì mục đích thương mại

Điều 9. Quản lý mã số sản phẩm chăn nuôi 

Điều 10. Quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc cho cơ sở chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi

Chương IV. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIỐNG VẬT NUÔI THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ
Điều 11. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

Điều 12. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

Điều 13. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng

Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn các thành viên Hội đồng

Điều 15. Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng

Điều 16. Trình tự tiến hành cuộc họp hội đồng

Chương V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHĂN NUÔI VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ, GIẢI PHÁP CHĂN NUÔI

Điều 17. Trách nhiệm của Cục Chăn nuôi


Điều 18. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương



Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chăn nuôi; tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc và tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Điều 21. Trách nhiệm thi hành 

Phụ lục I. Mẫu đơn đề nghị phê duyệt phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát hoạt động chăn nuôi.


Phụ lục II. Bản thuyết minh phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát hoạt động chăn nuôi.


Phụ lục III. Quyết định phê duyệt phương án chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, phương án quản lý và kiểm soát hoạt động chăn nuôi.

Phụ lục IV. Mã đối tượng vật nuôi
Phụ lục V. Quy ước số kiểm tra

Phụ lục VI. Mẫu Biên bản cuộc họp Hội đồng

Phụ lục VII. Mẫu phiếu nhận xét Hồ sơ đề nghị đưa giống vật nuôi vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Phụ lục VIII. Mẫu Bản đánh giá của ủy viên Hội đồng đối với Hồ sơ đề nghị đưa giống vật nuôi vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Phụ lục IX. Biên bản kiểm phiếu Hồ sơ đề nghị đưa giống vật nuôi vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

(Có Dự thảo Thông tư kèm theo).
Cục Chăn nuôi và Thú y kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Phùng Đức Tiến (để b/c);

- Lưu: VT, KHCNMT&HTQT.
	
	CỤC TRƯỞNG

Dương Tất Thắng


DỰ THẢO LẦN 2 








